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KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Hoạt động Thời gian MTĐG 

Tuần I 

2- 6 / 11 / 2020 

Tuần II 

9 - 13 / 11 / 2020 

Tuần III 

16 - 20 / 11 / 2020 

Tuần IV 

23- 27 / 11 / 2020 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ, Quan sát nhắc nhở trẻ khoanh tay chào bố mẹ, ông bà…, cô 

giáo. Nhắc trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và lễ phép. Nhắc trẻ xếp giầy, dép đúng chiều, ngay ngắn đúng 

quy định. 

- Trao đổi với bố mẹ trẻ về chương trình con học trong ngày, trong tuần. PH nói cho con biết về nơi con 

ở (địa chỉ, hàng xóm, mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình, đồ dùng gia đình mình có, các 

món ăn trong bữa cơm gia đình…). Sưu tầm tranh ảnh hoặc ảnh về gia đình cho trẻ mang đến lớp. 

-Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ ở nhà, ai là người đưa trẻ đi học, Trẻ ăn buổi sáng, …. 

- Nghe nhạc các bài hát về gia đình: Ba mẹ đi xa. Bàn tay mẹ, Ba ngon nết lung linh, cô và mẹ, cả nhà 

thương nhau, chiếc ấm xinh, nhà của tôi… 

- Chơi theo nhóm nhỏ: tô màu, dán, nặn, chơi lắp ghép, xem tranh ảnh, sách truyện 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Theo nhạc bài hát “Một đoàn tàu”. Trẻ đi thường -  đi bằng mũi chân - đi thường - gót chân 

- đi cúi lưng - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh dần - chạy chậm về đội hình hàng ngang dẫn cách đều  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang. 

- Lườn - bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải. Cúi người đầu gối thẳng 

- Chân: Đứng kiễng chân, đưa từng chân ra trước, khụyu gối 

- Bật: Bật tại chỗ. 

- Hồi tĩnh: 2 tay đưa lên cao và cúi xuống nhẹ nhàng. 

- Dân vũ: Rửa tay, Bống bống bang bang 
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Trò 

chuyện với 

trẻ 

- Tuần 1: Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà nơi bé ở: Nhà con ở đâu? Nhà số mấy? Gần nhà con có gì? Bác 

hàng xóm cạnh nhà con tên gì?... 

Tuần 2: Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình bé: Nhà con có những ai? Ông bà nội hay 

ông bà ngoại? Ông bà nội (ngoại) người sinh ra ai? Bố (mẹ) tên gì? Con có anh hay chị (em)…? (MT36) 

- Tuần 3: Trò chuyện về ngày hội của cô giáo (20/11) Ngày 20/11 là ngày gì? Tình cảm của cô dành cho 

trẻ? Tình cảm của trẻ đối với cô? Làm gì để tặng cô… (MT40) 

-Tuần 4: Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé: Nhà con có những đồ dùng gì? Cách giữ gìn, vệ sinh 

đồ dùng… 

- Tuần: 1,2,3,4: Trò chuyện với trẻ cách giữ gìn khi thời tiết thay đổi: sáng nay con đi học thời tiết thế 

nào? Con ra đường ăn mặc như thế nào? Buổi trưa thời tiết như thế nào?... (Mặc, cởi bới quần, áo, tất…) 

 

 

 

 

40 

 

Hoạt động 

học 

Thứ 

2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô nét con đường 

(tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(tiết mẫu) 

 

 

Thứ 

3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà 

của bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện vê những 

người thân yêu  trong 

gia đình bé (MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 

20/11 

KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong gia 

đình bé (MT44) 

44 

36 

 

Thứ 

4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến phía 

trước 

- TCVĐ:  Ném bóng 

qua dây 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích 

dắc 

- TCVĐ:Tung bóng lên 

cao nữa 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng  

- TCVĐ:Chèo thuyền 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay 

- TCVĐ: Nhảy qua 

suối 

 

 

 

 

 

Thứ 

5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự 

khác nhau về độ lớn 

của 2 đối tượng (to hơn 

– nhỏ hơn) MT32 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự 

khác nhau về độ dài 

của 2 đối tượng (dài 

hơn – ngăn hơn) MT32 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp tương 

ứng 1-1 
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Thứ 

6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà 

của tôi” 

- NDKH: Nghe hát 

“Gia đình nhỏ hạnh 

phúc to”  

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

MT58 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP: “Cô 

và mẹ” 

- NDKH: Nghe hát 

“Cô giáo miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở 

hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

MT59 

58 

59 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Thí nghiệm nam châm hút gì 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát các kiểu nhà gần 

trường 

- Trò chuyện về bữa cơm 

trong gia đình bé (các móm 

ăn: thịt, cá, 

trứng, rau…) MT9 

- Trò chuyện về cách giữ gìn 

vệ sinh ở nhà 

 

- Thí nghiệm: Hạt gạo 

nhảy múa 

- Quan sát hoa bút 

ngọc   

- Trò chuyện về công 

việc của bố mẹ ở nhà 

- Trò chuyện về người 

thân của bé 

- Trẻ kể chuyện về 

những ngày trẻ được đi 

chơi… (MT62) 

- Thí nghiệm: nến 

cháy được nhờ có 

không khí 

- Quan sát giàn hoa 

hoàng anh 

- Đọc thêm bài thơ 

“Cô giáo của em” 

- Trò chuyện về công 

việc của cô giáo 

- Tham gia sự kiện 

chào mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam 

- Gió làm khô môt số 

đồ vật 

- Trò chuyện đồ dùng 

dễ vỡ 

- Trò chuyện về đồ 

dùng gây nguy hiểm 

trong gia đình 

- Trò chuyện về trang 

phục mùa đông 

- Nghe cô kể chuyện: 

“Cô bé quàng khăn 

đỏ” 
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62 

- Trò chơi vậnđộng: Dung dăng dung dẻ, Ngôi nhà của bé, chuyền bóng, lăn bóng, chạy theo hiệu lệnh, 

chạy đuổi theo bóng, chó sói xấu tính 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, Rồng rắn lên mây  

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi mang theo (dây thừng, bóng, vòng). Đồ chơi thể chất ngoài sân trường (trèo 

thang, chui qua cổng, ống luồn,... 

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm :  
- Tuần 1 :Góc xây dựng: Xây dựng nhà, khu chung cư 

- Tuần 2: Góc gia đình: Đóng vai (bố, mẹ, con), chải tóc cặp tóc, cho con đi học 

- Tuần 3: Góc khéo tay: Nặn vòng, nặn đũa, tô màu tranh gia đình, đồ dùng, Cho trẻ làm bưu thiếp tặng 

cô 20 / 11, vẽ hoa, hộp quà tặng cô (MT77) 

- Tuần 4:  Góc thực hành kĩ năng: Gấp quần áo; lau - sắp xếp bát, đĩa, cốc chén  

* Góc bán hàng: bán đồ ăn, đồ uống, đồ dùng gia đình,… 

 

 

 

 



* Góc văn học: Xem sách tranh ảnh, tranh ảnh gia đình, làm Album, tập kể truyện  

* Góc toán: So sánh cao – thấp, to – nhỏ, ghép đôi., xếp tương ứng 1-1, chơi với chữ số, chấm tròn. 

* Góc âm nhạc: (Cô giáo, học sinh: hát mừng cô, hát các bài hát nói về gia đình) 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

 

 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng , rèn kỹ năng lau mặt , rửa tay  . Thực hiện các thói quen văn 

minh trong khi ăn , nhận biết được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống . 

- Nói đúng tên các món ăn hằng ngày . Nhận biết được một số thực phẩm thông thường và lợi ích của 

chúng đối sức khoẻ . 

- Trò chuyện xem tranh anh về một số hành vi tốt bảo vệ răng miệng. Biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ (Hằng 

ngàykhông dụi tay lên mắt, không ngoáy tay vào mũi, không cho tay vào miệng, tắm, gội, đeo khẩu trang 

khi đi ra ngoài để bảo vệ mũi…) MT14 
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Hoạt động 

chiều 

Thứ 6: Hoạt động tập thể  

 

 

 

 

77 

- HĐLĐ: Sắp xếp đồ 

chơi ngăn nắp 

- Làm BT toán  

 to hơn – nhỏ hơn 

- TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc cụ 

- Ôn bài thơ: “Lấy 

lăm cho bà 

- VĐTN: “Mẹ đi 

vắng” 

- Làm BT: nhận biết 

dài  hơn – ngắn hơn 

 

- Làm bưu tiếp tặng 

bà, tặng mẹ “Ngày 

phụ nữ Việt nam 20 / 

11” 

- Vẽ hộp quà tặng cô 

(MT77) 

- Làm BT: ghép đôi 

- Làm BT: Nhận biết đồ dùng 

gây nguy hiểm 

- Hát bài “Tôi là cái ấm trà” 

- Làm BT:  tương ứng 1- 1 

nêu gương bé ngoan 

Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

 

Chủ đề sự 

kiện 
Ngôi nhà của bé 

Người thân trong 

gia đình bé 
Chào mừng ngày 

nhà giáo VN 20/11 
Đồ dùng trong gia đình bé 

 

 

ĐG kết 

quả thực 

hiện 

  

 

 

 

 

 

   

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ  

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 2-6/11/2020) 

Tuần 2 

(Từ ngày 9- 13/11/2020) 

Tuần 3 

(Từ ngày 16 – 20/11/2020) 

Tuần 4 

(Từ ngày 23- 27/11/2020) 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 
Dán ngôi nhà 

(tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Tô nét con đường 

(tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 
Dán hoa tặng cô 

(tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 
Nặn đôi đũa 

(tiết mẫu) 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngôi nhà của 

bé 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện vê những người 

thân yêu  trong gia đình bé 

(MT36) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ngày 20/11 
KHÁM PHÁ 

Đồ dùng trong gia đình bé 

(MT44) 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bật tiến phía trước 

- TCVĐ:  Ném bóng qua dây 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

hương theo đường dích dắc 

- TCVĐ:Tung bóng lên cao 

nữa 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Bò chui qua cổng  

- TCVĐ:Chèo thuyền 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

- TCVĐ: Nhảy qua suối 

Thứ 5 

LQVT 

Day trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ lớn của 2 đối 

tượng (to hơn – nhỏ hơn) 

MT32 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về độ dài của 2 đối 

tượng (dài hơn – ngăn hơn) 

MT32 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi 
LQVT 

Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1 

 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to”  

VĂN HỌC 

Thơ 

“Lấy tăm cho bà” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

MT58 

ÂM NHẠC 

- NDTT: VTTP: “Cô và mẹ” 

- NDKH: Nghe hát “Cô giáo 

miền xuôi” 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Chiếc ấm sành nở hoa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

MT59 

 


